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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2254802032597 HuyNguyễn Đức 04/04/2007 7 8.0 4.8 5.3 6.2 1

2254802032598 HuyTrần Quốc 22/09/2007 6 5.5 4.5 5.0 5.3 2

2254802032599 KhangNguyễn Bảo 06/12/2007 8 9.0 3.8 5.5 6.8 3

2254802032600 KhanhPhạm Ngọc 28/06/2007 7 6.3 3.5 2.5 4.7 4

2254802032601 KiệtMai Tuấn 13/06/2007 8 8.3 4.3 5.0 6.3 5

2254802032602 LâmNguyễn Thanh 13/11/2007 7 7.3 3.5 5.0 5.9 6

2254802032603 MạnhPhạm Gia 30/12/2007 8 8.8 4.5 5.5 6.7 7

2254802032605 NgânNguyễn Thị Thanh 11/08/2007 6.5 8.0 5.0 6.0 8

2254802032606 QuỳnhNguyễn Thị Như 16/12/2007 8 8.3 3.0 0.0 5.1 9

2254802032608 TàiBùi Thiện 14/12/2007 5 5.0 2.8 3.5 4.1 10

2254802032609 TàiHuỳnh Thị Ngọc 27/08/2007 6 5.3 2.0 5.0 5.2 11

2254802032610 ThảoThái Ngọc 04/09/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2254802032611 ToànNguyễn Bảo 13/12/2006 8 8.3 5.0 6.3 13

2254802032612 ToànNguyễn Thanh 29/05/2005 8 8.0 4.5 5.3 6.4 14

2254802032613 TuyênNguyễn Văn 10/02/2007 8 8.5 5.0 6.3 15

2254802032614 ViệtNguyễn Hoàng 01/01/2007 8 8.0 5.0 6.2 16

2254802032615 VyCù Ngọc Lan 11/09/2007 7 8.3 5.0 6.1 17

2254802032616 VỹNguyễn Trường 23/12/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 18

2254802032617 NhiNguyễn Thanh 17/08/2007 8 8.3 5.0 6.3 19

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 18  8  2023 

Giáo viên giảng dạy

Nguyễn Văn Sầm

Trang  1 


